
Phụ lục II 
BÀNG GIÁ TÍNH THU¾ TÀI NGUYÊN ĐàI  

VỚI KHOÁNG SÀN KHÔNG KIM LO¾I 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 48 /2022/QĐ-UBND  

Ngày 21 tháng 12 năm 2022 cÿa þy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

        ĐVT:  1.000 đồng 

Mã nhóm, lo¿i tci nguyên 

Tên nhóm, lo¿i tài 
nguyên /SÁn 

phẩm tci nguyên 

Đơn 
vị 

tính 

 
Giá tính 
thu¿ tci 
nguyên  

Ghi 
chú 

Cấp 
1 

Cấp 
2 

Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 
Cấp 

6 
    

II           
Khoáng sÁn 
không kim lo¿i     

  II1         
Đất khai thác để 
san lấp, xây dựng 
công trình 

m3 49  

  II2         Đá, sßi     

    II201       Sỏi     

      II20102     
Các loại cuội, sỏi, 
sạn khác 

m3 168  

    II202       Đ愃Ā     

      II20203     
Đá làm vật liệu xây 
dựng thông thường 

    

        II2020301   

Đá hỗn hợp sau nổ 
mìn, đá xô bồ 
(khoáng sản khai 
thác) 

m3 100  

        II2020302   Đá hộc m3 110  

        II2020303   Đá cấp phối m3 165  

        II2020304   Đá dăm các loại m3 240  

        II2020305   Đá lô ca m3 140  

        II2020306   Đá chẻ m3 400  

        II2020307   Đá bụi, mạt đá m3 60  

      II20204     
Đá bazan dạng cục, 
cột (trụ) m3 1.000  

  II5         Cát     

    II501       

C愃Āt san lấp (bao 
gồm cả c愃Āt nhiễm 
mặn) 

m3 70  
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2 

 

 

    II502       Cát xây dư뀣ng     

      II50201     
Cát đen dùng trong 
xây dựng 

m3 70  

      II50202     
Cát vàng dùng 

trong xây dựng 
m3 245  

  II7         
Đất lcm g¿ch, 
ngói 

m3 170  

  II10         
Dolomite, 
quartzite 

    

    II1002       Quarzite     

      II100201     
Quặng Quarzite 
thường 

Tấn 112  

      II100202     
Quặng Quarzite 
(thạch anh tinh thể) Tấn 210  

      II100203     
Đá Quarzite (sử 
dụng áp điện) Tấn 1.500  

  II19         Than khác     

    II1901       Than bùn Tấn 280  

 


